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Phần I
Một số kiến thức cơ bản

Chương I
Những vị trí hiểm yếu trên cơ thể con người

I- Khái niệm:
            Vị trí hiểm yếu trên cơ thể là điểm tập trung của hệ thống trung ương thần kinh, những điểm

quan trọng của các hệ thống tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết và hệ thống xương, cơ, khớp tạo thành
bộ máy hoạt động bảo đảm sự sống của con người. Tất cả những vùng, những vị trí hiểm yếu đó trên
cơ thể con người nếu bị tác động một lực nhất định sẽ gây ra ở khu vực ấy sự tổn thương, làm giảm
hoặc mất hẳn chức năng hoạt động của một bộ phận, tổ chức cơ thể, dẫn đến choáng ngất, tử thương.

II- ý nghĩa tác dụng:
            Trong nghiên cứu tập luyện võ thuật việc nắm vững về chức năng cấu tạo cơ thể con người

qua giải phẫu học và tâm sinh lý vận động là một yêu cầu cần thiết. Vì tập luyện võ thuật là một môn
khoa học vận động, mọi động tác thực hành đều có liên quan mật thiết giữa các cơ quan, tổ chức trong
cơ thể.

            Khi tập luyện có khối lượng vận động cao, động tác phức tạp nguy hiểm để gây tác động
mất an toàn của các chức năng có cấu tạo phức tạp ấy. Ta biết dể có biện pháp đề phòng.

            Trong chiến đấu biết những vị trí hiểm yếu đó để tấn công đối phương bằng những đòn
quyết định.



III- Các điểm yếu trên cơ thể

    A- Các điểm hiểm yếu trên cơ thể phía trước (hình 1) nhìn chính diện:
Qua hình vẽ, nhìn chính diện từ trên xuống cơ thể con người có những vị trí hiểm yếu sau đây:
            1- Điểm giữa hai lông mày: (ấn đường)
            Nơi tiếp giáp giữa hai lông mày. Nếu dùng đòn đấm hoặc xỉa vào đúng vị trí sẽ làm rạn

xương, chấn động bộ não dẫn đến choáng, đứt tĩnh mạch dẫn đến tử vong.
            2- Hai nhân cầu:
            Là con ngươi của mắt, dùng đòn đấm, xỉa, chọc thẳng vào con ngươi làm mất chức năng,

hạn chế hoạt động  của quan sát.
            3- Hai bên thái dương:
            Là điểm yếu của hộp xương não và xương mặt, dùng đòn đấm, chặt, đá làm chấn động não

gây choáng ngất, nếu đánh mạnh dẫn đến tử vong.
            4- Hai động mạch chủ:
            Nằm ở hai bên cổ, sau dái tai.
            Dùng động tác chặt, bóp giật mạnh làm đứt mạch máu, gây chảy máu ngầm, hoặc chảy máu

ra ngoài, làm choáng ngất, đánh mạnh gây tử vong.

Hình 1                                                             Hình 2
            5- Điểm giữa sống mũi: (Xương sụn của mũi) Nếu đánh mạnh bằng động tác đấm, chặt

làm chảy máu mũi, gây choáng ngất.
            6- Điểm giữa cằm:
            Điểm trọng tâm của cơ thể, dùng động tác đấm, chặt, đá làm vỡ xương hàm, đứt lưỡi, đánh

mạnh gây choáng, ngất dẫn đến tử vong.
            7- Điểm giữa cổ họng: (Yết hầu) là thực quản khí quản, dùng động tác chặt, đấm đá gây

choáng, đánh mạnh gây tử vong.
            8- Hai hõm vai: (bên trái, bên phải)
            Là hai góc sau, tiếp giáp gần tim và phổi, dùng mũi nhọn đâm gây choáng ngất, dẫn đến tử

vong.
            9- Khu vực tim: (dưới vú trái)



Dùng dao đâm đấm, chặt, đá gây tử vong nhanh chóng.
            10- Khu vực đầu xương mũi kiếm: (vùng mặt trời)

Nơi tiếp giáp khoang ngực, khoang bụng, dùng đòn đấm, đá, đạp gây choáng, nếu đánh mạnh gây
tử vong.

            11- Khu vực bàng quang: (điểm giữa bụng)
Dùng đòn đấm, đá, đạp làm rối đứt ruột - động mạch gây tử vong.

            12- Hai dịch hoàn: (Nam) âm hộ (nữ)
Dùng đòn đá, đấm, đánh mạnh gây choáng ngất đến tử vong.
 B- Những điểm hiểm yếu phía sau cơ thể nhìn chính diện (hình 2)
            Phía sau cơ thể có những điểm hiểm yếu chính sau đây:
            1- Điểm chính giữa đỉnh đầu

Là nơi trung tâm bộ não, nếu dùng đòn chặt, đấm làm chấn động não gây tử vong nhanh chóng.
2- Khu vực phía sau gáy:
Là vùng tiểu não, gọi là trung khu sự sống. Nếu dùng đòn đấm, chặt sẽ gây choáng dẫn đến tử vong

nhanh chóng.
3- Khu vực ngang thắt lưng: Vùng cầu thận, gan, mật nếu dùng đòn đấm, đá, đạp mạnh gây

choáng ngất lâu dài, có thể gây tử vong.
4- Sống lưng: Điểm tiếp khớp xương đùi, xương chậu và xương sống, là điểm yếu của trục đứng

cơ thể.
5- Điểm cuối xương sống: (đốt cùng).

Dùng mũi giầy đá mạnh, chặt mạnh gây choáng, ảnh hưởng lâu dài sự sống có thể tê liệt toàn
thân.

6- Điểm dưới cùng bắp cẳng chân: Nếu dùng động tác đá, đạp, dụng cụ đánh mất thăng bằng, gãy
xương có thể choáng ngất.

7- Điểm các khớp:
            + Tất cả các đầu khớp ở mình và tứ chi của con người điểm tiếp khớp của các bộ phận lớn

nhỏ, đều là những điểm yếu nhất cơ thể. Trong võ thuật dùng các đòn đánh bắt, đánh vào khớp để bắt
khoá như khớp cổ, khớp vai, khớp khuỷu tay, cổ tay, cổ chân.....Chủ yếu làm cho đối phương mất sức
kháng cự, tê liệt một bộ phận cơ thể để nhanh chóng thực hiện các đòn tiếp theo.

            + Ngoài những vùng hiểm yếu nói trên còn những chỗ phụ, gọi  là bằng huyệt, trong thực tế
những điểm hiểm yếu thường ấy nếu bị một hai đòn tấn công mạnh cũng gây choáng ngất .

            +  Tóm lại : những điểm hiểm yếu trên cơ thể con người chính là những mục tiêu tấn công
trong sử dụng võ thuật tuỳ theo mức độ, tính chất của từng vụ việc, mà sử dụng hợp lý đúng yêu cầu
nghiệp vụ của ngành nhằm giành thắng lợi nhanh  nhất trong thực tế chiến đấu .

                  Mặt khác trong nghiên cứu luyện tập võ thuật cũng phải biết và nắm vững những vị trí
xung yếu để tập luyện động tác thực hành cho đúng kỹ thuật đòn. Đồng thời biết để tự bảo vệ mình an
toàn trong luyện tập.

            Song điều cơ bản là trong chiến đấu bằng võ thuật có đánh nhanh, đánh đúng vào những
vùng xung yếu trên cơ thể đối phương hay không, đó mới là yếu tố quyết định thắng lợi.

            Là bí quyết của nghề nghiệp mang tính đặc thù của võ thuật, do đó phải tuyệt đối giữ bí mật
lối đánh, cách đánh và điểm đánh trong chiến đấu mới có hiệu quả cao.



Chương II
Các vũ khí tấn công của cơ thể

Cách nắm tay để thực hiện đòn đấm

            Đầu tiên phải duỗi thẳng bàn tay với 4 ngón khép chặt và ngón cái chĩa thẳng lên Sau đó từ
từ cuộn chặt 4 ngón tay kia vào lòng bàn tay, bắt đầu từ đốt xương thứ 2 rồi tiếp tục co và gập đốt
xương thứ 3, để móng tay của 4 ngón tay của 4 ngón cuốn xếp chặt vào trong lòng bàn tay.

            Sau cùng gập ngón cái và đè chặt lên đốt xương thứ 2 của ngón trỏ và ngón giữa .
            Thực hiện tuần tự theo đúng các chỉ dẫn trên là đã tạo ra được một nắm tay đúng cách của

môn võ.

Hình 2: a, b, c, d
* Lưng nắm đấm
            Lưng nắm đấm là phần được giới hạn khoanh tròn trong hình 3, thường được sử dụng để

tấn công vào mặt, xương sườn hoặc chặn đỡ các đòn tấn công của đối phương.

Hình 3
* Cạnh ngoài nắm đấm
            Cạnh ngoài nắm đấm có thể được sử dụng để tấn công vào đầu, khớp xương, cùi chỏ,

xương sườn và những vị trí rắn chắc khác của đối phương (Hình 4).



                    
Hình 4                                                             Hình 5

* Đốt xương thứ 2 của ngón trỏ
            Đốt xương thứ 2 của ngón trỏ thường được ding để tấn công vào vùng thái dương, đầu sống

mũi (điểm giữa 2 hốc mắt) hoặc những yếu huyệt (Hình 5).
* Đốt xương thứ 2 của ngón giữa
            Cũng được sử dụng tương tự như đốt xương thứ 2 của ngón trỏ (Hình 6).
               

               
Hình 6                                                 Hình 7

* Độc chỉ
            Là ngón tay trỏ thường được sử dụng để xỉa vào mắt và mỏ ác của đối phương (Hình 7).
* Song chỉ
            Là ngón trỏ và ngón giữa được xoè ra theo hình chữ V để đồng thời tấn công vào hai mắt

của đối phương (Hình 8).
 

                 
                                    Hình 8                                                             Hình 9
* Lòng bàn tay
            Lòng bàn tay gồm toàn bộ phần được giới hạn khoanh tròn trong hình 9 thường được sử

dụng để vỗ mạnh vào vùng tai làm rách, thủng màng nhĩ của đối phương.

        



                                    Hình 10                                                           Hình 11
* Hổ khẩu
            Hổ khẩu là toàn bộ thiết diện giữa cạnh trong của ngón cái và cạnh ngoài của ngón trỏ

thường được dùng để đánh thẳng vào cổ hoặc yếu hầu của đối phương (Hình 10).
* Tứ chỉ
Tứ chỉ là đầu của 4 ngón tay khép chặt thường được sử dụng để đâm, xỉa thẳng vào mỏ ác hoặc

xương sườn của đối phương (Hình 11).

                                    Hình 12                                                           Hình 13
* Cạnh ngoài bàn tay
            Khi xoè thẳng bàn tay ra phần cạnh ngoài bàn tay sẽ được sử dụng như một lưỡi dao để

chặt vào cổ, xương sườn, vùng thái dương hoặc để đỡ gạt đòn tấn công của đối phương (H12).
* Sống bàn tay
            Sống bàn tay thường được dùng để đánh hất vào mặt hoặc xương sườn của đối phương

(H13).

                                    Hình 14                                                           Hình 15
* Mu bàn tay
            Mu bàn tay thường được dùng để tấn công vào mạng sườn hoặc ngăn cản các đòn tấn công

của đối phương (H14).
* Mặt trên cổ tay
            Bộ vị này thường được sử dụng để ngăn đỡ đòn và bất ngờ tấn công đối phương (H15).

                                    Hình 16                                                           Hình 17
* Cườm tay
            Cườm tay thường được sử dụng để đánh vào mặt, cằm, mũi, mỏ ác…. của đối phương

(H16).
* Cổ tay trong
            Thường được dùng để đỡ gạt một đòn tấn công (H17).
* Cạnh ngoài cổ tay



Cạnh ngoài cổ tay cũng thường được dùng để đỡ gạt các đòn tấn công hạơc đánh vào xương quai
xanh của đối phương. (H18).

                                    Hình 18                                                           Hình 19
            * Mặt trên cẳng tay
            Là phần được giới hạn trong hình 19 thường được dùng để ngăn đỡ các đòn tấn công của

đối phương, đặc biệt là ở phần tiếp giáp gần cổ tay (Hình 19).

                    
                                    Hình 20                                                           Hình 21
* Cùi chỏ
            Thường được sử dụng để tấn công vào cằm, ngực, mỏ ác, xương sườn hoặc chặn đỡ các

đòn tấn công của đối phương (H20).
* Mu bàn chân
            Bộ vị này thường được sử dụng trong các đòn đá về trước vào háng của đối phương (H21)

* Cạnh ngoài bàn chân
            Cạnh ngoài bàn chân thường được dùng để tấn công vào hàm, nách, mỏ ác của đối phương

(H22).
* Lòng bàn chân
            Thường được dùng để đá, đạp vào ngực, mỏ ác của đối phương (H23).

             
                                    Hình 22                                                           Hình 23
* Gót chân
            Được dùng trong các đòn đá hất về trước hoặc sau để tấn công vào hàm, xương sườn và

vùng ngực, bụng của đối phương (H23).
* ức bàn chân
            Khi muốn sử dụng ức bàn chân để tấn công đối phương thì cả 5 đầu ngón chân đều phải bẻ

ngược lên trên. Bộ vị này thường được dùng trong các đòn đá về trước, hoặc đá vòng cầu để tấn công
vào mặt, hàm, mỏ ác, xương sườn và vùng háng của đối phương (H24).



                                    Hình 24                                                           Hình 25
* Đầu gối
            Đầu gối thường được sử dụng để tấn công vào mặt, mỏ ác và háng của đối phương (H25).
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